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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN TRÀ BỒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN, ĐỀ TÀI NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NĂM HỌC: 2021 - 2022

(Kèm theo Quyết định số 2946/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2022 của  Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng)

TT Họ và tên Chức vụ Tên đơn vị Tên đề tài,
sáng kiến

Xếp
loại

Ghi
chú

1 Lê Thị Tuyết Giáo viên Trường PTDTBT THCS
Trương Ngọc Khang Áp dụng một số trò chơi trong tiết học Ngữ văn 6 Trung

bình

2 Phạm Thùy Dung Giáo viên Trường PTDTBT THCS
Trương Ngọc Khang

Tổ chức trò chơi nhằm nâng cao hứng thú và kết quả học tập
môn Toán của học sinh lớp 9 Khá

3 Nguyễn Thị Kim Lan Giáo viên Trường THCS Trà Phong Một số phương pháp giúp học sinh lớp 8 Trường THCS Trà
Phong phân tích đa thức thành nhân tử

Trung
bình

4 Lê Thị Sen Giáo viên Trường PTDTBT THCS
 Trà Thanh

Một số biện pháp rèn kỹ năng giải toán về phép chia hết trong
tập hợp số tự nhiên - Toán 6 Khá

5 Đỗ Ngọc Chung Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH&THCS
Trà Lâm

Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng học tập của
học sinh tiểu học Trường PTDTBT TH&THCS Trà Lâm

Trung
bình

6 Đặng Thị Hiệp Giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS
Trà Lâm

Một số biện pháp rèn sự mạnh dạn, tự tin giao tiếp cho học
sinh lớp 2. Khá

7 Nguyễn Thị Lạc Giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS
Trà Lâm

Một số biện pháp nhằm phát triển năng lực tự chủ và tự học
môn Địa lý lớp 7 Khá

8 Phan Thị Thanh Giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS
Trà Lâm

Các dạng bài tập sử dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki tìm giá
trị lớn nhất-giá trị nhỏ nhất

Trung
bình

9 Cao Trần Dũng Giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS
Trà Lâm

Thiết kế bảo tàng ảo bằng công nghệ 3D để tạo sự sinh động và
hứng thú cho học sinh trong dạy học lịch sử lớp 6 Khá

10 Đồng Trinh Điệp Phó Hiệu
trưởng Trường PTDTBT THCS Sơn Trà Một số biện pháp quản lý chuyên môn nhằm nâng cao chất

lượng giáo dục tại trường PTDTBT THCS Sơn Trà
Trung
bình

11 Nguyễn Duy Nhất Giáo viên Trường THCS thị trấn Trà Xuân "Ứng dụng bài giảng E-Learning trong dạy học trực tuyến" Trung
bình

12 Tôn Thị Nữ Thu Giáo viên Trường PTDTBT THCS Trà Sơn Một số biện pháp giúp học sinh lớp 9 rèn luyện kỹ năng làm
bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

Trung
bình
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13 Nguyễn Thị Lệ Hằng Giáo viên Trường PTDTBT THCS Trà Sơn “Một số giải pháp giúp học sinh miền núi học Tiếng Anh có
hiệu quả”

Trung
bình

14 Trần Thị Trang Giáo viên Trường PTDTBT THCS Trà Sơn "Giúp học sinh học tốt môn Tin học cấp THCS thông qua cách
tổ chức, điều hành các tiết thực hành".

Trung
bình

15 Nguyễn Thị Sang Giáo viên Trường PTDTBT THCS số 2 Hương
Trà

Tích hợp bảo vệ môi trường,phòng tránh thiên tai trong môn
Tiếng Anh 9 Trường PTDTBT THCS Số 2 Hương Trà.

Trung
bình

16 Võ Thị Điệp Giáo viên Trường PTDTBT THCS số 2 Hương
Trà

Rèn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh qua môn Ngữ
Văn tại trường PTDTBT THCS Số 2 Hương Trà

Trung
bình

17 Hồ Thị Mỹ Nương Giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS
 Trà Hiệp

Một số giải pháp giúp học sinh học tốt phân môn Sinh của môn
Khoa học tự nhiên 7 đối với mô hình trường học mới ở trường

PTDTBT TH&THCS Trà Hiệp

Trung
bình

18 Huỳnh Thị Ngọc Thi Kế toán Trường PTDTBT TH&THCS
 Trà Hiệp

Công tác quản lý chứng từ, sổ sách kế toán tại Trường
PTDTBT TH&THCS Trà Hiệp, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng

Ngãi

Trung
bình

19 Nguyễn Thị Thúy Hoa Giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS
 Trà Hiệp

Một số biện pháp rèn luyện chính tả cho học sinh THCS miền
núi qua bộ môn Ngữ văn

Trung
bình

20 Trương Thị Hằng Giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS
 Trà Hiệp

Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục bộ môn Toán
cấp THCS đối với học sinh vùng dân tộc thiểu số.

Trung
bình

21 Nguyễn Thị Huê Giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS
 Trà Hiệp

Một số biện pháp giúp nâng cao chất lượng dạy và học môn
Hóa học lớp 8.

Trung
bình

22 Ngô Thị Bé Dung Giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS
 Trà Hiệp Một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 học tốt môn âm nhạc. Khá

23 Nguyễn Tiến Phúc Giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS
 Trà Bùi

Phương pháp giúp học sinh học tốt hơn với chương trình bảng
tính trong môn Tin học 7

Trung
bình

24 Võ Thị Nhi Giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS
 Trà Bùi

Biện pháp nâng cao chất lượng dạy lớp ghép 1,2 theo Chương
trình GDPT 2018 Khá

25 Đỗ Thị Như Hưng Giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS
 Trà Bùi Mở rộng vốn từ cho học sinh khối 6 Trung

bình

26 Nguyễn Thị Lệ Tuyết Giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS
Trà Thủy    Một số biện pháp giúp học sinh học tốt môn Tin học Trung

bình

27 Bùi Thị Thùy Vương Giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS
Trà Thủy

     Phát huy tính sáng tạo của học sinh thông qua việc tận dụng
những vật liệu tái sử dụng trong môn Mĩ thuật THCS Khá

28 Trần Thị Đào Giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS
Trà Thủy     Biện pháp giúp học sinh miền núi đi học chuyên cần Trung

bình
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29 Lê Bùi Hổ Giáo viên Trường PTDTBT THCS số 1 Hương
Trà

Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy học môn Tin
học lớp 9 tại trường Phổ thông dân tộc Bán trú Trung học cơ sở

số 1 Hương Trà.

Trung
bình

30 Phạm Thị Tình Giáo viên Trường PTDTBT THCS số 1 Hương
Trà

Kỹ năng dùng từ cho học sinh môn Ngữ văn lớp 7 tại trường
Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học cơ sở số 1 Hương Trà

Trung
bình

31 Võ Thị Minh Giáo viên Trường TH&THCS Trà Tân Một số kinh nghiệm dạy học sinh giải bài toán đại lượng tỉ lệ
thuận và đại lượng tỉ lệ nghịch Khá

32 Nguyễn Minh Tuyến Giáo viên Trường TH&THCS Trà Tân Phương pháp hướng dẫn học sinh lập trình Pascal Trung
bình

33 Nguyễn Thị Nhược
Uyên Giáo viên Trường PTDTNT THCS Trà Bồng Một số giải pháp giúp học sinh trau dồi vốn từ qua học tập chú

thích trong môn ngữ văn
Trung
bình

34 Nguyễn Trần Thị  Phi
Quỳnh Giáo viên Trường PTDTNT THCS Tây Trà Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Ngữ

văn bậc THCS
Trung
bình

35 Hồ Thị Thúy Quỳnh Giáo viên Trường PTDTNT THCS Tây Trà Sử dụng phiếu học tập để dạy học KHTN-Phân môn sinh 9
(Chương trình VNEN)

Trung
bình

36 Trương Quang Huân Giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS
Sơn Trà

Thực trạng và giải pháp duy trì sĩ số học sinh lớp 1 vào mùa
mưa ở miền núi.

Trung
bình

37 Huỳnh Khánh Hiền Giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS
Sơn Trà Một số biện pháp nâng cao công tác chủ nhiệm lớp 5. Trung

bình

38 Võ Thị Ánh tuyết Giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS
Sơn Trà

Thực trạng và một số giải pháp giúp giáo viên chủ nhiệm lớp 1
ở miền núi hoàn thành tốt công tác chủ nhiệm.

Trung
bình

39 Hà Văn Tùng Phó Hiệu
trưởng

Trường PTDTBT TH&THCS
Sơn Trà

Ứng dụng Microsoft Office Excel để thiết lập phần mềm in
giấy khen cho học sinh ở Trường PTDTBT TH&THCS Sơn

Trà.

Trung
bình

40 Huỳnh Thị Tường Vi Giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS
Sơn Trà

Phát huy tính tích cực của học sinh trong giờ học Ngữ văn ở
trường PTDTBT TH&THCS Sơn Trà.

Trung
bình

41 Văn Thị Hương Giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS
Sơn Trà

Biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục phòng tránh thiên tai ở
trường PTDTBTTH&THCS Sơn Trà

Trung
bình

42 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Phó Hiệu
trưởng Trường TH&THCS Trà Phú Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học trực tuyến. Trung

bình

43 Nguyễn Thị Thường Giáo viên Trường TH&THCS Trà Phú Một số giải pháp dạy-học trực tuyến giúp học sinh lớp 5 nắm
vững kiến thức

Trung
bình

44 Trần Thị Minh
Phương Giáo viên Trường TH&THCS Trà Phú Một số biện pháp giúp học sinh THCS tự tin trong giao tiếng

bằng Tiếng Anh. Khá
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45 Trang Thanh Trang Giáo viên Trường TH&THCS Trà Phú Một số biện pháp giúp học sinh học tốt môn Tin học khối Tiểu
học Trường TH &THCS Trà Phú

Trung
bình

46 Bùi Thị Hương Giáo viên Trường TH&THCS Trà Phú Biện pháp giáo dục nâng cao năng lực giao tiếp, hợp tác cho
học sinh lớp 1 qua các môn học theo chương trình GDPT 2018

Trung
bình

47 Vũ Nhật Tuấn Phó Hiệu
trưởng Trường PTDTBT THCS Trà Tây

Một số biện pháp chỉ đạo giáo dục kỹ năng sống cho học sinh
thông qua hoạt động trải nghiệm tại Trường PTDTBT THCS

Trà Tây

Trung
bình

48 Lê Thị Thanh Ngân Giáo viên Trường Tiểu học  Trà Phong Một số giải pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 1. Khá

49 Trần Thị Diễm Kiều Giáo viên Trường Tiểu học  Trà Xinh Một số biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh lớp 1 Trung
bình

50 Lâm Thanh Tuấn Giáo viên Trường Tiểu học Trà Sơn II "Một số giải pháp giáo dục các em đội viên, nhi đồng thực hiện
tốt nề nếp công tác đội trong trường Tiểu học"

Trung
bình

51 Hồ Thị Ngọc Hạnh Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Trà Sơn Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp Trung
bình

52 Nguyễn Thành Văn Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Trà Sơn
“Những biện pháp phát huy vai trò của hoạt động ngoại khóa

nhằm nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống trong trường
Tiểu học”

Trung
bình

53 Nguyễn Thị Diểm Giáo viên Trưởng PTDTBT Tiểu học Sơn Trà Một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 viết đúng Chính tả Trung
bình

54 Đinh Thị Như Khiếu Giáo viên Trưởng PTDTBT Tiểu học Sơn Trà Một số biện pháp giúp học sinh học tốt môn Tin học lớp 3 Trung
bình

55 Phạm Hữu Trạng Phó Hiệu
trưởng

Trường PTDTBT TH số 1
Hương Trà

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả Sinh hoạt chuyên môn dựa
theo nghiên cứu bài học tại trường PTDTBT TH số 1 Hương

Trà
Khá

56 Đặng Thị Thương Giáo viên Trường PTDTBT TH số 1
Hương Trà

Một số biện pháp rèn kỹ năng viết đúng chính tả cho học sinh
lớp 2  tại trường PTDTBT TH số 1 Hương Trà

Trung
bình

57 Đinh Yến Nhi Giáo viên Trường PTDTBT TH số 1
Hương Trà

Vận dụng phương pháp trò chơi nhằm phát huy tính năng động
sáng tạo, gây hứng thú trong giờ học tin học tại trường

PTDTBT TH số 1 Hương Trà

Trung
bình

58 Đào Thị Tâm Phó Hiệu
trưởng Trường Tiểu học Trà Bình Một số giải pháp nâng cao chất

 lượng dạy học ở trường Tiểu học trong tình hình mới Khá

59 Nguyễn Thị Thúy
Kiều Giáo viên Trường Tiểu học Trà Bình Một số giải pháp xây dựng nền nếp học tập trong công tác chủ

nhiệm lơp Một
Trung
bình
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60 Đào Thị Lệ Chi Phó Hiệu
trưởng Trường Tiểu học Trà Giang

Giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động trải nghiệm,
sáng tạo nhằm tạo hứng thú cho học sinh trong học tập tại

trường Tiểu học Trà Giang

Trung
bình

61 Nguyễn Thị Thu Thủy Giáo viên Trường Tiểu học Trà Xuân Một số giải pháp xây dựng mái ấm tình thương giúp học sinh
vượt khó đến trường

Trung
bình

62 Võ Thị Ái Cẩm Giáo viên Trường Tiểu học Trà Xuân Một số kinh nghiệm giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 3 Trung
bình

63 Phan Thị Thu Nguyệt Giáo viên Trường Tiểu học Trà Xuân Tăng cường công tác chủ nhiệm trong việc xây dựng Trường
học thân thiện- học sinh tích cực

Trung
bình

64 Nguyễn Thị Hồng Mụi Giáo viên Trường PTDTBT TH số 2 Hương
Trà

Một số biện pháp rèn nề nếp lớp cho học sinh lớp 2 tại Trường
PTDTBT TH Số 2 Hương Trà - Trà Bồng - Quảng Ngãi.

Trung
bình

65 Đỗ Thị Minh Phó Hiệu
trưởng Trường Mầm non 28/8 Chỉ đạo xây dựng  trường mầm non xanh - an toàn - thân thiện Khá

66 Huỳnh Thị Xuân
Nguyên Giáo viên Trường Mẫu giáo Trà Bùi Một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo học tốt môn tạo hình Trung

bình

67 Nguyễn Thị Thương Giáo viên Trường Mầm non Trà Bình Một số giải pháp phát triển kỹ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo
5-6 tuổi trong trường mầm non

Trung
bình

68 Võ Thị Chúc Giáo viên Trường Mầm non Trà Bình Một số biện pháp bồi dưỡng cảm xúc tích cực cho giáo viên
mầm non

Trung
bình

69 Nguyễn Thị Hà Giáo viên Trường Mầm non Trà Thủy Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ mẫu giáo Trung
bình

70 Võ Thị Kim Phượng Giáo viên Trường Mầm non Hoa Sen
“Biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi hứng thú tham gia vào hoạt động
ngoài trời thông qua bộ đồ chơi cát, nước tại trường MN Hoa

Sen”

Trung
bình

71 Nguyễn Thị Thanh
Thùy Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Trà Hiệp Một số biện pháp giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng cho trẻ tại Trường

Mẫu giáo Trà Hiệp.
Trung
bình

72 Lê Thị Dung Phó Hiệu
trưởng Trường Mầm non Trà Thanh Một số biện pháp chỉ đạo thực hiện tốt công tác phối hợp với

phụ huynh trong chăm sóc, giáo dục trẻ ở Trường Mầm non
Trung
bình

73 Võ Thị Minh Thức Giáo viên Trường Mẫu giáo Trà Lâm
Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực của trẻ trong
hoạt động vui chơi tại lớp Mẫu giáo, thôn Trà Lạc, Trường

Mẫu giáo Trà Lâm

Trung
bình

74 Phạm Thúy Hằng Giáo viên Trường Mầm non Trà Phú Một số biện pháp giáo dục hành vi ứng xử văn minh-văn hóa
cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

Trung
bình
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75 Hồ Thị Kiều Giáo viên Trường Mẫu giáo Trà Sơn Một số giải pháp giúp học sinh lớp mẫu giáo ghép 3 độ tuổi
mạnh dạn, tự tin trong các hoạt động ở trường mầm non

Trung
bình

Danh sách này có 75 sáng kiến, đề tài./.
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